
 

 

 

 
 
Câu 1: (1,5đ) Hãy đọc đoạn thông tin sau và trả lời các câu hỏi: 
 

  Người ta thường dựa vào các chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử 
vong ở trẻ em, … hoặc chỉ số phát triển con người (HDI) để phân loại các quốc gia 
trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng châu lục. 
 Các quốc gia phát triển có thu nhập bình quân đầu nguời trên 20000 USD/năm, …, 
chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1. 
 Các quốc gia đang phát triển có thu nhập bình quân đầu người dưới 20000USD/năm, 
…, chỉ số phát triển con người dưới 0,7. 
 

Câu hỏi: 

a/ Căn cứ vào các tiêu chí nào để phân loại các quốc gia trên thế giới? 
b/ Để nằm trong nhóm các nước phát triển thì thu nhập bình quân đầu người và 

chỉ số HDI phải từ bao nhiêu? 
c/ Điểm khác nhau cơ bản giữa các nước phát triển và nước đang phát triển? 

 

Câu 2: (2,5đ) Hãy trình bày đặc điểm nông nghiệp Châu Phi? 
 

Câu 3: (1,0đ) Hãy nêu điểm khác biệt cơ bản của khí hậu thành phố Hồ Chí Minh so 
với khí hậu Đà Lạt? Vì sao có sự khác nhau đó?  
 

Câu 4: (2,0đ) Dựa vào Tập bản đồ Thế giới và các Châu lục, em hãy:  
a/ Kể tên 4 hoang mạc (bán hoang mạc, sa mạc) ở  Châu Á (Trang 26)? 
b/ Kể tên các kiểu cảnh quan dọc theo kinh tuyến 300 (Trang 14) ? 
c/ Kể tên 2 cao nguyên (sơn nguyên) ở châu Phi (Trang 10) ? 
d/ Vì sao có sự khác nhau trong cảnh quan ở đầu trên kinh tuyến 300 với đầu 

dưới kinh tuyến 300 (Trang 14)? 
 

Câu 5: (3,0đ) Hãy quan sát biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Bamacô  
(Trang 10, Tập bản đồ Thế giới và các Châu lục), em hãy trả lời các câu hỏi dưới đây: 

a/ Nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu 0C, vào tháng mấy? 
b/ Nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu 0C, vào tháng mấy? 
c/ Biên độ nhiệt là bao nhiêu 0C? 
d/ Lượng mưa cao nhất là bao nhiêu mm, vào tháng mấy? 
e/ Lượng mưa thấp nhất là bao nhiêu mm, vào tháng mấy? 
g/ Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa trên thuộc đới khí hậu nào? 

 
--- Hết --- 

(Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Thế giới và các Châu lục.) 
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 1: 
(1,5đ) 

Hãy đọc đoạn thông tin sau và trả lời các câu hỏi:  
a/ Dựa vào các chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong ở trẻ em, 
… hoặc chỉ số phát triển con người (HDI). 
b/ Thu nhập bình quân đầu nguời trên 20000 USD/năm, …, chỉ số phát triển 
con người từ 0,7 đến gần bằng 1. 
c/ Nước phát triển có thu nhập bình quân đầu người trên 20000 USD/năm;  
nước đang phát triển có thu nhập bình quân đầu người dưới 20000 USD/năm. 
 Nước phát triển có chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1; nước 
đang phát triển có chỉ số phát triển con người dưới 0,7. 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 

Câu 2: 
(2,5đ) 

Hãy trình bày đặc điểm nông nghiệp Châu Phi?  
- Có sự khác nhau về tỉ trọng, kĩ thuật canh tác giữa ngành trồng cây công 
nghiệp để xuất khẩu và ngành trồng cây lương thực. 
- Cây công nghiệp nhiệt đới như: cacao, cọ dầu, cà phê, chè..trồng trong các 
đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa. 
- Cây ăn quả cận nhiệt: nho, ô liu, cam, chanh…trồng ở cực Bắc và cực Nam 
châu Phi. 
- Cây lương thực: hình thức canh tác nương rẫy, kĩ thuật lạc hậu (kê, lúa mì, 
ngô). 
- Chăn nuôi: kém phát triển, chăn thả gia súc là phổ biến.  

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
Câu 3: 
(1,0đ) 

Hãy nêu điểm khác biệt cơ bản khí hậu thành phố Hồ Chí Minh so với khí 
hậu Đà Lạt? Vì sao có sự khác nhau đó?  

 

- Khí hậu Tp.HCM nóng quanh năm, còn Đà Lạt khí hậu mát mẻ quanh năm. 
Vì thành phố Hồ Chí Minh nằm ở địa hình thấp, Đà Lạt nằm ở địa hình rất 
cao. 

0,5 
0,5 

 
Câu 4: 
(2,0đ) 

Dựa vào Tập bản đồ Thế giới và các Châu lục, em hãy:   
a/ Học sinh kể đúng tên 4 hoang mạc (bán hoang mạc, sa mạc ) ở Châu Á 
(Trang 26). 
b/ Học sinh kể đúng tên các kiểu cảnh quan dọc theo kinh tuyến 300 (Trang 
14). 
c/ Học sinh kể đúng tên 2 cao nguyên (sơn nguyên) ở châu Phi (Trang 10). 
d/ Học sinh nói được nguyên nhân do khí hậu làm cho có sự khác nhau trong 
cảnh quan ở đầu trên kinh tuyến 300 với đầu dưới kinh tuyến 300(Trang 14). 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
0,5 

 
Câu 5: 
(3,0đ) 

Quan sát hình và trả lời đúng các câu hỏi sau:   
Học sinh xác định đúng: 
a/ Đúng nhiệt độ cao nhất là ….. 0C, vào tháng …... 
b/ Đúng nhiệt độ thấp nhất là ….. 0C, vào tháng ….. 
c/  Đúng biên độ nhiệt là ….. 0C. 
d/ Đúng lượng mưa cao nhất là …. mm, vào tháng …. 
e/ Đúng lượng mưa thấp nhất là …… mm, vào tháng ….. 
g/ Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa trên thuộc đới nóng. 
Lưu ý: Giáo viên tự xác định các chỉ số để điền vào “…..” trong đáp án này. 

 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Tổng  10,0 
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